
TT
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính

1 001 Nguyễn Thị Vân Anh 26/10/2003 Nữ
Giáo viên 

mầm non

 Trường Mầm non 

Hồng Quang
Bỏ thi Bỏ thi

2 002 Trần Thị Vân Anh 21/06/2003 Nữ
Giáo viên 

mầm non

Trường mầm non 

Lam Sơn
92 92 Trúng tuyển

3 003 Phạm Thế Anh 11/11/1989 Nam
Giáo viên 

GDTC

Trường THCS Hồng 

Quang
55 2.5 57.5

4 004 Trần Tuấn Anh 12/12/1991 Nam
Giáo viên 

GDTC

Trường THCS Hồng 

Quang
86 86 Trúng tuyển

5 005 Phạm Thị Lan Anh 14/01/2002 Nữ
Giáo viên 

Toán

Trường THCS Hồng 

Quang
Bỏ thi Bỏ thi

6 006 Phạm Ngọc Anh 10/10/2000 Nữ
Giáo viên 

Ngữ văn

Trường THCS Lam 

Sơn
88 88 Trúng tuyển

7 007 Bùi Thị Chinh 13/10/2002 Nữ
Giáo viên 

văn hoá

Trường Tiểu học 

Hồng Quang
73 73 Trúng tuyển

8 008 Vũ Thị Quốc Doanh 08/06/1986 Nữ
Giáo viên 

mầm non

Trường mầm non 

Hồng Quang
85 85 Trúng tuyển

9 009 Nguyễn Thị Dung 26/10/1986 Nữ
Giáo viên 

Toán

Trường THCS Lê 

Hồng
56 56

10 010 Bùi Thị Ánh Dương 24/08/2004 Nữ
Giáo viên 

mầm non

Trường mầm non 

Lam Sơn
90 90 Trúng tuyển

11 011 Nguyễn Thị Đức 18/08/1989 Nữ
Giáo viên 

Toán

Trường THCS Hồng 

Quang
Bỏ thi Bỏ thi

12 012 Nguyễn Hữu Đán 27/04/1995 Nam
Giáo viên 

Toán

Trường THCS Hồng 

Quang
44 44

13 013 Nguyễn Thị Giang 04/09/1990 Nữ
Giáo viên 

văn hoá

Trường Tiểu học 

Hồng Quang
60 60

Họ và tên
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THÔNG TIN THÍ SINH

Đơn vị đăng ký dự 

tuyển
Điểm thi

Điểm 

ưu tiên

Tổng 

điểm
Ghi chú

Vị trí đăng 

ký dự 

tuyển

Kết quả 

tuyển dụng
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năm sinh

Giới 

tính
Họ và tên

THÔNG TIN THÍ SINH

Đơn vị đăng ký dự 

tuyển
Điểm thi

Điểm 

ưu tiên

Tổng 
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Ghi chú

Vị trí đăng 

ký dự 

tuyển

Kết quả 

tuyển dụng

14 014 Đặng Thị Việt Hà 06/07/1984 Nữ
Giáo viên 

Tin học

Trường THCS Hồng 

Quang
40 40

15 015 Trương Thị Hằng 16/02/2003 Nữ
Giáo viên 

mầm non

Trường mầm non 

Hồng Quang
85 85 Trúng tuyển

16 016 Bùi Thị Hằng 10/9/1992 Nữ
Giáo viên 

mầm non

Trường mầm non 

Hồng Quang
33 33

17 017 Nguyễn Thị Hằng 02/03/1990 Nữ
Giáo viên 

Toán

Trường THCS Lê 

Hồng
60 60

18 018 Nguyễn Hà Minh Hằng 22/06/2002 Nữ
Giáo viên 

Ngữ văn

Trường THCS Lam 

Sơn
Bỏ thi Bỏ thi

19 019 Trịnh Thị Hạnh 02/03/1993 Nữ
Giáo viên 

mầm non

 Trường Mầm non 

Hồng Quang;
32 32

20 020 Nhữ Thị Thu Hiền 05/09/2003 Nữ
Giáo viên 

mầm non

Trường Mầm non 

Hồng Quang; 
51 51

21 021 Lê Thị Hồng 08/10/1992 Nữ
Giáo viên 

văn hoá

Trường Tiểu học  Lê 

Hồng
33 33

22 022 Nguyễn Thị Hưng 02/01/1992 Nữ
Giáo viên 

Ngữ văn

Trường THCS Lam 

Sơn
80 80

23 023 Vũ Thị Hương 05/07/2003 Nữ
Giáo viên 

mầm non

Trường Mầm non 

Lam Sơn
25 25

24 024 Phạm Thị Hương 21/01/2003 Nữ
Giáo viên 

mầm non

Trường mầm non Lê 

Hồng
69 69

25 025 Nguyễn Hạnh Hường 03/02/2003 Nữ
Giáo viên 

văn hoá

Trường Tiểu học 

Hồng Quang;
41 41

26 026 Quách Thị Huyền 23/01/1989 Nữ
Giáo viên 

Ngữ văn

Trường THCS Lam 

Sơn
77 77

27 027 Hứa Minh Khuê 23/12/1995 Nữ
Giáo viên 

Tiếng Anh

Trường Tiểu học 

Hồng Quang
69 69 Trúng tuyển

28 028 Vũ Văn Kỷ 25/05/1986 Nam
Giáo viên 

Tin học

Trường THCS Hồng 

Quang
83 83 Trúng tuyển

29 029 Nguyễn Khánh Linh 28/10/2003 Nữ
Giáo viên 

Toán

Trường THCS Hồng 

Quang
85 85 Trúng tuyển
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30 030 Vũ Thuỳ Linh 06/02/2003 Nữ
Giáo viên 

Toán

Trường THCS Hồng 

Quang
45 45

31 031 Nguyễn Thị Linh 19/07/2002 Nữ
Giáo viên 

Toán

Trường THCS Lê 

Hồng
91 91 Trúng tuyển

32 032 Vũ Thị Loan 20/07/1988 Nữ
Giáo viên 

mầm non

Trường mầm non 

Hồng Quang
Bỏ thi Bỏ thi

33 033 Lê Thị Minh 11/04/2022 Nữ
Giáo viên 

Toán

Trường THCS Hồng 

Quang
Bỏ thi Bỏ thi

34 034 Nguyễn Thị My 30/07/1990 Nữ
Giáo viên 

mầm non

Trường mầm non Lê 

Hồng
90 90 Trúng tuyển

35 035 Phạm Thị Na 11/05/1989 Nữ
Giáo viên 

Toán

Trường THCS Lê 

Hồng
45 45

36 036 Trần Thị Nga 14/11/1992 Nữ
Giáo viên 

Địa lý

Trường THCS Hồng 

Quang
Bỏ thi Bỏ thi

37 037 Phạm Thị  Ngát 14/09/1991 Nữ
Giáo viên 

văn hoá

Trường Tiểu học Lê 

Hồng 
Bỏ thi Bỏ thi

38 038 Nguyễn Thị Thanh Ngọc 19/08/1992 Nữ
Giáo viên 

mầm non

 Trường Mầm non 

Hồng Quang;
50 50

39 039 Hoàng Thị Nhanh 09/12/1984 Nữ
Giáo viên 

Toán

Trường THCS Hồng 

Quang
48.5 48.5

40 040 Nguyễn Thị Nội 01/02/1986 Nữ
Giáo viên 

văn hoá

Trường Tiểu học  Lê 

Hồng
81 81 Trúng tuyển

41 041 Đoàn Thị Ngọc Oanh 29/05/1995 Nữ
Giáo viên 

Tiếng Anh

Trường Tiểu học 

Hồng Quang
40 40

42 042 Nguyễn Thị Bích Phượng 06/11/2000 Nữ
Giáo viên 

Toán

Trường THCS Hồng 

Quang
Bỏ thi Bỏ thi

43 043 Hoàng Thị Như Quỳnh 01/12/2002 Nữ
Giáo viên 

mầm non

Trường mầm non 

Hồng Quang
40 40

44 044 Đào Thị Quỳnh 13/05/1992 Nữ
Giáo viên 

GDTC

Trường THCS Hồng 

Quang
76 5 81

45 045 Vũ Thị Thảo 08/11/2002 Nữ
Giáo viên 

mầm non

Trường mầm non 

Hồng Quang
87 87 Trúng tuyển
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THÔNG TIN THÍ SINH
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46 046 Nguyễn Thị Thảo 08/01/1989 Nữ
Giáo viên 

văn hoá

Trường Tiểu học 

Hồng Quang
67 67

47 047 Bùi Thị Thu 10/09/1995 Nữ
Giáo viên 

mầm non

Trường Mầm non 

Lam Sơn
64 5 69

48 048 Trần Nguyễn Hồng Thu 18/9/2003 Nữ
Giáo viên 

Toán

Trường THCS Hồng 

Quang
75 75

49 049 Nguyễn Thị Thương 20/08/1990 Nữ
Giáo viên 

mầm non

Trường mầm non 

Hồng Quang
41 41

50 050 Trương Thị Thu Thương 10/06/2003 Nữ
Giáo viên 

Ngữ văn

Trường THCS Lam 

Sơn
70 70

51 051 Ngô Thị Thủy 26/5/1989 Nữ
Giáo viên 

Toán

Trường THCS Lê 

Hồng
40 40

52 052 Phạm Thị Trang 12/09/1989 Nữ
Giáo viên 

Tiếng Anh

Trường Tiểu học 

Hồng Quang
34 34

53 053 Nguyễn Thu Trang 11/11/2003 Nữ
Giáo viên 

văn hoá

Trường Tiểu học 

Hồng Quang;
Bỏ thi Bỏ thi

54 054 Đặng Thu Trang 02/07/2001 Nữ
Giáo viên 

văn hoá

Trường Tiểu học 

Hồng Quang
89 89 Trúng tuyển

55 055 Nguyễn Thị Tươi 19/01/1999 Nữ
Giáo viên 

văn hoá

Trường Tiểu học 

Hồng Quang
21.5 21.5

56 056 Vũ Thị Tuyết 27/03/1995 Nữ
Giáo viên 

Tiếng Anh

Trường Tiểu học 

Hồng Quang
57 57 Trúng tuyển

57 057 Nguyễn Thị Thu Yên 24/02/1989 Nữ
Giáo viên 

Toán

Trường THCS Lê 

Hồng
43 43
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